
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN

GVCN:
STT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH Ghi chú

1 Nguyễn Lê Gia Bảo 31/03/2005 Đà Nẵng Nam
2 Lê Thị Xuân Cẩm 22/06/2005 Đà Nẵng Nữ
3 Hồ Nguyễn Tiến Đạt 29/09/2005 Quảng Nam Nam
4 Võ Tuấn Đạt 21/04/2005 Đà Nẵng Nam
5 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 01/12/2005 Quảng Nam Nữ
6 Nguyễn Công Hiếu 12/06/2005 Đà Nẵng Nam
7 Huỳnh Dương Huy Hoàng 10/06/2005 Đà Nẵng Nam
8 Võ Huy Hoàng 07/02/2005 Hà Tĩnh Nam
9 Nguyễn Doãn Hưng 27/05/2005 Quảng Nam Nam

10 Phạm Viết Hưng 09/02/2005 Đà Nẵng Nam
11 Ngô Nguyễn Cẩm Hương 07/09/2005 Đà Nẵng Nữ
12 Chử Nhật Huy 29/01/2005 Đà Nẵng Nam
13 Nguyễn Thanh Kiên 21/11/2005 Đà Nẵng Nam
14 Hà Lợi Lợi 20/10/2005 Trung Quốc Nữ
15 Hồ Như Minh 07/07/2005 Đà Nẵng Nữ
16 Võ Phạm Hoài Nam 23/11/2005 Quảng Nam Nam
17 Đặng Văn Nghĩa 23/10/2005 Đà Nẵng Nam
18 Chung Văn Nguyên 30/01/2005 Đà Nẵng Nam
19 Phạm Văn Nhật 28/06/2005 Đà Nẵng Nam
20 Lê Minh Nhật 07/11/2005 Đà Nẵng Nam
21 Đinh Nguyễn Quỳnh Nhi 07/06/2005 Đà Nẵng Nữ
22 Tôn Nữ Kim Ny 07/04/2005 Đà Nẵng Nữ
23 Lê Trương Hồng Phúc 08/12/2005 Đà Nẵng Nam
24 Nguyễn Huỳnh Phước 08/12/2005 Đà Nẵng Nam
25 Trương Thanh Quân 24/05/2005 Đà Nẵng Nam
26 Mai Đăng Quân 27/02/2005 Đà Nẵng Nam
27 Trương My Sa 11/04/2005 Thừa Thiên Huế Nữ
28 Lê Phương Thảo 19/08/2005 Đà Nẵng Nữ
29 Nguyễn Đoàn Bích Thảo 03/09/2005 Đà Nẵng Nữ
30 Võ Thanh Toàn 30/04/2005 Đà Nẵng Nam
31 Phan Ngọc Toàn 01/09/2005 Quảng Nam Nam
32 Huỳnh Thị Thu Trang 13/10/2005 Đà Nẵng Nữ
33 Nguyễn Phạm Thùy Trang 21/05/2005 Đà Nẵng Nữ
34 Nguyễn Minh Trí 03/08/2005 Đà Nẵng Nam
35 Nguyễn Huỳnh Văn Tuấn 02/01/2005 Đà Nẵng Nam
36 Nguyễn Chúc Oanh Tuyền 20/05/2005 Đà Nẵng Nữ
37 Lê Đức Vinh 07/11/2005 Đà Nẵng Nam
38 Đặng Nguyên Gia Vy 24/08/2005 Đà Nẵng Nữ

(Danh sách này có 38 học sinh)
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